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LỜI NÓI ĐẦU 

Các loại máy vận chuyển và định lượng được sử dụng rộng rãi ở nhiều ngành công nghiệp 
khác nhau. Trong công nghiệp thực phẩm, máy vận chuyển và định lượng được sử dụng nhiều tại 
các nhà máy: sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất nước giải khát, 
rượu, bia, đường, bánh kẹo… 

Giáo trình Máy và thiết bị vận chuyển và định lượng giới thiệu tương đối đầy đủ các dạng 
máy vận chuyển nguyên liệu khô rời, các máy và thiết bị định lượng các loại nguyên liệu khô, lỏng 
và dạng bột nhào thông dụng trong công nghiệp… 

Giáo trình bao gồm hai phần chính: 

Phần 1: Máy và thiết bị vận chuyển 

Phần 2: Máy và thiết bị định lượng. 
Nội dung từng phần trình bày cụ thể, có hệ thống những vấn đề chung của các máy cũng 

như nguyên lý, cấu tạo và phương pháp tính toán của từng máy. 
Giáo trình không những cần thiết cho sinh viên ngành máy thực phẩm, máy hóa chất trong 

các trường đại học, chuyên ngành mà còn là tài liệu bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật của các ngành 
khác nhau khi tìm hiểu thiết kế, chế tạo các loại máy này để sử dụng trong đơn vị của mình. 

Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng 
góp của độc giả. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Tác giả 
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Phần I 

MÁY VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN 

Trong các nhà máy sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm cũng như ở các nhà máy xí 
nghiệp công nghiệp, máy và thiết bị vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong quy trình công nghệ 
sản xuất liên tục hoặc gián đoạn. Muốn vận chuyển những vật liệu rời, đóng túi, những kiện hàng 
hoặc những vật liệu đơn chiếc theo hướng nằm ngang, thẳng đứng hoặc nằm nghiêng thì chủ yếu 
người ta dùng máy và thiết bị vận chuyển liên tục. Khác với các máy và thiết bị vận chuyển gián 
đoạn (Cẩu, palăng, cần trục thang máy…), máy và thiết bị vận chuyển liên tục có thể làm việc 
trong thời gian không giới hạn chuyên chở vật liệu theo hướng đã định, không dừng lại khi nạp và 
tháo liệu. Nhờ có đặc điểm này mà năng suất của chúng tương đối lớn so với các máy và thiết bị 
vận chuyển gián đoạn. 

Các máy và thiết bị vận chuyển liên tục hiện nay có thể chia ra làm 2 nhóm chính: Máy có 
bộ phận kéo và máy không có bộ phận kéo. Nhóm thứ nhất gồm có băng tải, cào tải, gầu tải, nôi 
tải, giá tải. Nhóm thứ 2 có các loại vít tải, các máy vận chuyển quán tính, các hệ thống vận chuyển 
bằng không khí và vận chuyển bằng thủy lực. 

Đối với máy và thiết bị vận chuyển, khi thiết kế và chế tạo phải căn cứ vào tính chất của vật 
liệu vận chuyển và điều kiện làm việc của máy: Máy và thiết bị làm việc thích nghi tương ứng trong 
điều kiện luôn luôn dịch chuyển; trong quá trình làm việc có thể nối dài thêm thiết bị cho phù hợp 
với điều kiện nơi vào liệu và ra liệu thay đổi vị trí; có thể làm việc trong điều kiện chật hẹp; có thể 
làm việc ở các tuyến uốn cong; có độ dốc luôn thay đổi; có các trạm nạp liệu ở giữa khoảng; vật 
liệu có tính mài mòn; điều kiện có độ ẩm, áp suất, nhiệt độ cao hoặc điều kiện môi trường có tính 
axít ăn mòn các chi tiết kim loại của máy… 

Từ những yêu cầu cụ thể về điều kiện làm việc của máy và thiết bị vận chuyển dẫn đến thay 
đổi kết cấu, kích thước hình học của máy, lựa chọn vật liệu, nâng cao độ bền vật liệu chế tạo, nâng 
cao độ cứng vững của máy, đô tin cậy của máy và tính an toàn cao trong quá trình vận hành. 
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Chương I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MÁY  
VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN 

1.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU VẬN CHUYỂN 

Các loại vật liệu được chuyên chở trên máy vận chuyển có thể là vật liệu rời  như thóc, gạo, 
ngô lúa mì, các loại bột (lương thực) than, đất, đá, các loại quặng, cát, các loại vật liệu khác (trong 
công nghiệp xây dựng) hoặc vật liệu đã được định hình dưới những hình dạng và kích thước khác 
nhau như như các loại bao bì chứa thóc, gạo, ngô, các chi tiết thành phẩm hoặc bán thành phẩm 
trong nhà máy, các loại xi măng bao, gạch, ngói… 

Vật liệu rời được đặc trưng bằng các kích thước hạt, loại vật liệu vận chuyển, khối lượng 
riêng, góc chảy tự nhiên của vật liệu, tính mài mòn, độ ẩm vật liệu, tính bám dính của vật liệu, vật 
liệu có tính kết dính tự đóng thành mảng, có tính tự cháy và các tính chất khác. 

– Hạt vật liệu vận chuyển có thể được phân loại theo kích thước của chúng. Theo độ lớn 
của hạt người ta chia ra: 

Dạng bụi, kích thước hạt a  0,05mm; Dạng bột a = 0,05 – 0,5mm; Dạng hạt a = 0,5 – 10mm; 
Dạng cục bé a = 11 – 60mm; Dạng cục trung bình a = 61 – 160mm; Dạng cục lớn a > 161mm.  

Có thể phân loại vật liệu nguyên khai và vật liệu đã được tuyển chọn qua các tỷ số dưới đây: 
Đối với vật liệu nguyên khai, tỷ số kích thước của hạt lớn nhất trên kích thước hạt nhỏ nhất bằng 
hoặc lớn hơn 2,5 lần. Đối với vật liệu đã được tuyển chọn phân cấp, tỷ số trên phải nhỏ hơn 2,5 
lần. Để đặc trưng cho vật liệu đã được tuyển chọn dùng khái niệm kích thước hạt trung bình. 


 max min

tb
a a

a , mm
2

             (1.1) 

Trong đó:  
amax – kích thước hạt lớn nhất 
amin – kích thước hạt bé nhất 
– Căn cứ vào khối lượng riêng vật liệu có thể chia ra: 

Vật liệu nhẹ   0,6 t/m3; vật liệu trung bình  = 0,6 – 1,1t/m3; vật liệu nặng  = 1,1 – 2t/m3; 
vật liệu rất nặng  > 2t/m3. 

Góc chảy tự nhiên của vật liệu t là góc tạo nên do vật liệu rời chảy tự nhiên khi vun đống 
so với mặt phẳng nằm ngang. Góc chảy tự nhiên (còn gọi là góc nghiêng tự nhiên) phụ thuộc vào 
hình dạng kích thước hạt vật liệu, độ ẩm, độ dính kết vật liệu. Do vậy góc chảy tự nhiên của một 
loại vật liệu không chỉ có một giá trị. Trong quá trình vận chuyển vật liệu trên máy vận chuyển, 



 9

góc chảy tự nhiên của vật liệu thường nhỏ hơn góc chảy tự nhiên ở trạng thái tĩnh. Do vậy có khái 
niệm góc chảy tự nhiên tĩnh (t) và góc chảy tự nhiên động (d) của vật liệu chuyển tải. Theo 
thống kê của nhiều tài liệu thực nghiệm thì góc chảy tự nhiên động d = (0,35 – 0,70)t. 

Góc chảy tự nhiên của vật liệu có liên quan đến diện tích tiết diện vật liệu chứa trên bộ 
phận mang tải, dùng tiết diện này để tính năng suất. Bảng 2.4 cho biết một số thông số vật liệu khi 
vận chuyển trên băng tải. 

Khi vận chuyển vật liệu thường gây mài mòn thiết bị trong quá trình chất, dỡ tải cũng như 
quá trình chuyển tải trên đường. Tính mài mòn của vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn 
phương tiện vận tải và các trang bị đề phòng sự mòn nhanh các bộ phận máy và chi tiết máy. Như 
vậy khi tính toán máy và thiết bị vận chuyển cần phải chú ý đến từng loại nguyên liệu cần vận 
chuyển cụ thể, trong môi trường cụ thể để có tính toán và kết cấu hợp lý hơn. 

Mỗi loại vật liệu vận chuyển có độ ẩm khác nhau. Cần lưu ý khi vận chuyển, các loại vật 
liệu dạng bột dễ bị đóng cục, các loại vật liệu rời khác dễ hút ẩm làm ảnh hưởng đến chất lượng 
trong quá trình bảo quản cũng như các công đoạn tiếp theo. 

Vật liệu có xu hướng tự cháy. Trường hợp vật liệu có xu hướng tự cháy chỉ xảy ra đối với 
một số quặng sunphít than đá khi đã được đập nhỏ và chất thành đống vật liệu, dẫn đến hiện 
tượng tự cháy. Vì vậy khi cần bảo quản vật liệu, đặc biệt là các loại vật liệu như trên trong thời gian 
dài, cần chú ý xem xét hiện tượng tăng nhiệt độ trong đống vật liệu. Khi vận chuyển trong lương 
thực, thực phẩm, xu hướng vật liệu tự cháy hầu như không xảy ra. 

1.2. NHỮNG THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN 

1.2.1. Năng suất  

Năng suất của máy và thiết bị vận chuyển là số lượng vật liệu vận chuyển được thông qua 
diện tích tiết diện thiết bị trong một đơn vị thời gian và có thể tính bằng (t/h), (m3/h) hoặc số 
lượng một loại sản phẩm nào đó trên một giờ. Quan hệ giữa hai đại lượng này được biểu thị qua 
công thức. 

Q = V. , t/h.               (1.2) 

Trong đó:   
Q – năng suất khối lượng, t/h; 
V – năng suất thể tích của máy, m3/h; 
 – Khối lượng riêng của vật liệu vận chuyển, t/m3. 
Trong một vài trường hợp năng suất còn được xác định bằng số lượng vật liệu chuyển dịch 

qua một khoảng cách L, km và được biểu thị dưới dạng công QL, t km/h. 
Cần phân biệt ba loại năng suất của máy và thiết bị vận chuyển. Năng suất tính toán Qtt, t/h 

là số lượng vật liệu lớn nhất được vận chuyển qua thiết bị. Năng suất kỹ thuật Qkt hay còn gọi là 
năng suất theo lịch máy, tương ứng với số lượng vật liệu vận chuyển qua thiết bị theo khả năng kết 
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cấu của máy vận chuyển. Năng suất vận hành hay năng suất thực tế Qvh tương ứng với số lượng vật 
liệu được vận chuyển qua máy trong điều kiện vận hành cho trước. 

Căn cứ vào năng suất tính toán để lựa chọn phương tiện vận chuyển và năng suất của thiết 
bị được lựa chọn cần phải tương ứng hay lớn hơn số lượng vật liệu yêu cầu cần chất lên thiết bị vận 
chuyển vào bất kỳ thời gian nào. Vì vậy, khi lựa chọn phương tiện vận chuyển tiêu chuẩn thì năng 
suất kỹ thuật luôn phải bằng hay lớn hơn năng suất tính toán. 

Qkt  Qtt               (1.3) 

Năng suất vận hành luôn nhỏ hơn năng suất kỹ thuật, đặc trưng cho khả năng hoàn thiện 
việc tổ chức công tác vận chuyển trong xí nghiệp và được biểu thị bằng hệ số sử dụng máy theo 
năng suất. 

 vh
ns

kt

Q
k 1

Q
              (1.4) 

Đối với máy và thiết bị vận chuyển liên tục, năng suất bằng khối lượng vật liệu chuyển dịch 
qua một đơn vị diện tích tiết diện trong một đơn vị thời gian khảo sát. 

Q = 3600. F. . v     kg/h             (1.5) 

hay        Q = 3,6F. . v         t/h 
Trong đó:  
F – Diện tích tiết diện cắt qua đống vật liệu trên máy, m2 
v – Vận tốc chuyển động của vật liệu, m/s 

 – Khối lượng riêng của vật liệu vận chuyển, kg/m3 
Thực tế năng suất của máy vận chuyển được xác định như sau: 

Qtt = 3600. F. . v. , kg/h            (1.6) 

Qtt = 3,6. F. . v. , t/h 

Trong đó:  

 – Hệ số chất đầy   0F
;

F
 

F0 – Diện tích tiết diện dòng vật liệu vận chuyển, m2 
F – Diện tích tiết diện bộ phận mang tải của máy, m2 
Trường hợp vật liệu vận chuyển có dạng định hình và rải đều theo chiều dài thiết bị vận 

chuyển (h.1.1) thì 


3,6.G.VQ , t/h

1
             (1.7) 

Đối với các máy và thiết bị vận chuyển làm việc có tính chất chu kỳ (một hành trình có 
mang tải, hành trình trở lại chạy không mang tải), năng suất của máy vận chuyển được xác định: 


